	       TRƯỜNG TIỂU HỌC CẲM VĂN
	MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 3

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
(20%)
	Mức 2
(40%)
	Mức 3
(30%)
	Mức 4
(10%)
	Tổng 


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Công nghệ và đời sống
	Bài 1: Tự nhiên và công nghệ
	Câu số 
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Chiếm 10% 

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số câu 
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Bài 2: Sử dụng đèn học
	Câu số 
	1
	
	2
	3
	
	
	
	
	Chiếm 30 %

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Số câu 
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	Bài 3: Sử dụng quạt điện
	Câu số 
	5
	
	4
	
	
	
	
	
	Chiếm 20 %

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số câu 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 4: Sử dụng máy thu thanh
	Câu số 
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Chiếm 10 %

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Số câu 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình
	Câu số 
	7
	
	
	
	
	10
	
	8
	Chiếm 30 %

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	
	Số câu 
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	
Tổng

	Câu số 
	1,5,7
	
	2,3,4
	
	6,10
	
	8,9
	

	
	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	2
	
	2
	10

	
	
	Số câu 
	3
	
	3
	
	2
	
	2
	10

	
	
	%
	30%
	
	30%
	
	20%
	
	20%
	100%



      

	Trường Tiểu học Cẩm Văn
Họ Tên:…………………………….
Lớp:  ……………

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 – 2023
   Môn Công nghệ- Lớp 3 
    Thời gian làm bài 40 phút


	Điểm

	Nhận xét của giáo viên
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

	
	


ĐỀ BÀI
Câu 1: Những việc không nên làm khi sử dụng đèn học là.( 1 điểm)
A. Đặt đèn ở vị trí chắc chắn
B. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh không gây chói mắt
 C. Sờ tay vào bóng đèn khi đèn đang sáng hoặc vừa tắt.                                      
Câu 2: Em hãy nối cột A với cột B sao cho phù hợp.( 1 điểm)
             Trình tự các thao tác khi sử dụng đèn là:
	A
	B

	1
	             Bật đèn

	2
	             Điều chỉnh độ sáng và hướng chiếu sáng

	3
	              Tắt đèn khi không sử dụng

	4
	               Đặt đèn đúng vị trí


Câu 3: Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …. cho phù phù hợp: .( 1 điểm)
            Chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh
 Đặt đèn học ở vị trí ……………………phía bên………người học. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh sáng không…………………… vào mắt, gây chói mắt.
Câu 4: Đánh dấu X vào          chỉ những việc nên làm khi sử dụng quạt điện:.( 1 điểm)
 (
 
) Tắt quạt khi không sử dụng
        Không để quạt gần các đồ vật dễ bị quấn vào cánh quạt
        Không để quạt nơi ẩm ướt, nhiều bụi
         Di chuyển quạt khi quạt đang quay
         Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài
         Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường,
Câu 5: Điền số thứ tự vào chỗ ... đúng trình tự các thao tác sử dụng quạt điện.( 1 điểm)
 (
....
Bật quạt
) (
…Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng gió
.
) (
…
.Đặt
 quạt
) (
…
Tắt
 quạt
)


Câu 6: Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …để có đoạn văn hướng dẫn sử dụng máy thu thanh: nghe, đủ nghe, âm lượng, núm chỉnh âm lượng..( 1 điểm)
          …………………………… dùng để điều chỉnh ………………….. của máy thu thanh. Nên điều chỉnh âm lượng vừa…………………… vì  nghe  âm thanh quá to trong thời gan dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng …………….
Câu 7: Hãy đánh dấu X vào ô trống phù hợp với hành động xem ti vi đúng
 cách trong bảng dưới đây:.( 1 điểm)
	Hành động
	Phù hợp

	Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt
	

	Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti.
	

	Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt
	

	Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi
	

	Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe
	

	Ngồi cách ti vi một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	


Câu 8: Hãy ghi lại ít nhất hai chương trình truyền hình cuối tuần mà em thích:.( 1 điểm)
	Kênh truyền hình
	Chương trình truyền hình
	Thời gian xem

	……………….
	…………………………
	………………….

	……………….
	………………………….
	……………………


Câu 9: Liên hệ một số đối tượng của tự nhiên đã là sản phẩm của công nghệ mà em biết? ( 1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. Em hãy nêu thao tác khi sử dụng ti vi?.( 1 điểm)
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……
……………………Hết………………….. ……
	Họ tên giáo viên coi
                                                              
...........................................
	Họ tên giáo viên chấm

..................................................

	










	
























	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẲM VĂN
     
	ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
Năm học: 2022 - 2023



Mỗi câu đúng đạt 1 điểm.
Câu 1. Ý C
Câu 2: Trình tự các thao tác khi sử dụng đèn là: Mỗi ý sai trừ  0,25 điểm
	A
	B

	1
	             Bật đèn

	2
	             Điều chỉnh độ sáng và hướng chiếu sáng

	3
	              Tắt đèn khi không sử dụng

	4
	               Đặt đèn đúng vị trí


Câu 3: Từ cần điền là: điền sai mỗi cụm từ trừ 0, 25 điểm.
            Chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh.
[bookmark: _GoBack]             Đặt đèn học ở vị trí chắc chắn phía bên trái người học. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt, gây chói mắt.
 (
X
x
X
x
X
x
X
x
)         Câu 4: Ý đúng là: Sai mỗi ý trừ 0,25 điểm
                    Tắt quạt khi không sử dụng
          Không để quạt gần các đồ vật dễ bị quấn vào cánh quạt
          Không để quạt nơi ẩm ướt, nhiều bụi
          Di chuyển quạt khi quạt đang quay
                Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài
          Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường,
 (
2.
Bật quạt
) (
3. 
Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng gió
.
)Câu 5: Điền số: Sai mỗi ô trừ 0,25 điểm.
 (
1.Đặt
 quạt
) (
4.Tắt
 quạt
)



Câu 6: Chọn từ sau: Sai mỗi cụm từ trừ 0,25 điểm.
          Núm chỉnh âm lượng dùng để điều chỉnh âm lượng của máy thu thanh. Nên điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe vì nghe âm thanh quá to trong thời gan dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe.
Câu 7: Đánh dấu sai mỗi ý trừ 0,25 điểm.
	Hành động
	Phù hợp

	Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt
	 (
x
)

	Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti.
	

	Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt
	

	Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi
	 (
x
x
)

	Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe
	 (
x
x
)

	Ngồi cách ti vi một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	 (
x
x
)


Câu 8: Hãy ghi lại ít nhất hai chương trình truyền hình cuối tuần mà em thích:Tuỳ theo mức độ sai, GV trừ 0,25 điểm mỗi ý.

	Kênh truyền hình
	Chương trình truyền hình
	Thời gian xem

	VTV1
	Ca nhạc thiếu nhi
	08 giờ tối thứ bảy

	VTV Long An
	Thế giới động vật
	14 giờ chiều chủ nhật


Câu 9: Đối tượng tự nhiên là cây gỗ được làm thành Giường, tủ, ghế là sản phẩm của công nghệ, nước được làm thành đá, kem……
Câu 10. Thao tác khi sử dụng ti vi là: Bật ti vi, chọn kênh truyền hình, điều chỉnh âm lượng, tắt ti vi khi không sử dụng.
           HS trả lời sai mỗi ý trừ 0,25 điểm.






